
Phụ lục I
CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày     /9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Chỉ tiêu Mục tiêu đến 
năm 2030

Cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu, 
theo dõi

Ghi chú

01 Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm 
(%) 10,5 Sở Tài chính chủ trì tham mưu, theo dõi, 

tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu1 Chương trình số 40-CTr/TU

02
GRDP bình quân đầu người 
(theo giá hiện hành)

khoảng 210 triệu 
đồng/người 

(tương đương 
khoảng 8.000 

USD)

Sở Tài chính chủ trì tham mưu, theo dõi, 
tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu2 Chương trình số 40-CTr/TU

03 Phát triển các dự án điện gió ngoài khơi có 
công suất 02 GW Sở Công Thương chủ trì tham mưu, theo 

dõi, tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu Chương trình số 40-CTr/TU

04 Tốc độ tăng trưởng tổng thu du lịch biển, đảo 
bình quân hằng năm 14%/năm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì 
tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả thực 

hiện chỉ tiêu3
Chương trình số 40-CTr/TU

05 Giá trị sản xuất nuôi biển tăng bình quân 8,0%/năm
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì 

tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả thực 
hiện chỉ tiêu

Chương trình số 40-CTr/TU

1 Thống kê tỉnh trực tiếp tính toán, theo dõi và công bố số liệu chính thức.
2 Thống kê tỉnh trực tiếp tính toán, theo dõi và công bố số liệu chính thức.
3 Thống kê tỉnh trực tiếp tính toán, theo dõi và công bố số liệu chính thức.
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06
Tỷ trọng nuôi biển trong tổng giá trị sản xuất 
thủy sản 15%

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì 
tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả thực 

hiện chỉ tiêu
Chương trình số 40-CTr/TU

07 Hình thành Khu kinh tế đặc biệt tỉnh 01
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ 
trì tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả 

thực hiện chỉ tiêu
Chương trình số 40-CTr/TU

08 Hoàn thành hạ tầng các khu công nghiệp ven 
biển (KCN Sơn Mỹ 1, 2) 02

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ 
trì tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả 

thực hiện chỉ tiêu

Quyết định 2786/QĐ-UBND 
ngày 06/6/2026

09
Triển khai Quy hoạch chung xây dựng Khu du 
lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 
đến năm 2050 theo kế hoạch được phê duyệt

100%
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì 

tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả thực 
hiện chỉ tiêu

Quyết định số 2149/QĐ-
UBND ngày 14/11/2025; Kế 

hoạch số 584/KH-UBND ngày 
14/01/2026

10 Xây dựng khu/cụm công nghiệp nuôi biển 
vùng biển mở 01 - 02

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì 
tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả thực 

hiện chỉ tiêu

Quyết định 2941/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2025

11 Hoàn thành tuyến đường bộ ven biển theo 
quy hoạch trên địa bàn tỉnh 100% Sở Xây dựng chủ trì tham mưu, theo dõi, 

tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu
Nghị quyết số 218/NQ-CP; 
Chương trình số 40-CTr/TU

12 Đặc khu Phú Quý cơ bản được đầu tư hạ tầng 
thiết yếu đồng bộ 100%

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp UBND đặc 
khu Phú Quý tham mưu, theo dõi, tổng hợp 

kết quả thực hiện chỉ tiêu

Chương trình số 40-CTr/TU; 
Kế hoạch số 93-KH/ĐU
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13
Tỷ lệ số hóa, tích hợp và chia sẻ dữ liệu tài 
nguyên, môi trường, hạ tầng và hoạt động 
kinh tế biển trong hệ thống quản lý nhà nước

100% Công an tỉnh4
Nghị quyết số 218/NQ-CP; 

Chương trình số 40-CTr/TU; 
Kế hoạch số 93-KH/ĐU

14
Phân vùng chức năng không gian biển và 
phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng 
bờ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Hoàn thành 
100% theo quy 

hoạch, pháp luật 
và tiến độ được 

phê duyệt

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì 
tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả thực 

hiện chỉ tiêu
Chương trình số 40-CTr/TU

15 Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển 
so với diện tích vùng biển tỉnh quản lý Tối thiểu 6%

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì 
tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả thực 

hiện chỉ tiêu
Chương trình số 40-CTr/TU

16
Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu đô thị và cụm 
công nghiệp - dịch vụ - đô thị biển có hệ 
thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn

100% Sở Xây dựng chủ trì tham mưu, theo dõi, 
tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu

Nghị quyết số 218/NQ-CP; 
Chương trình số 40-CTr/TU

17 Tỷ lệ chất thải nhựa ven biển được thu gom, 
xử lý 100%

UBND các xã, phường ven biển và đặc khu 
Phú Quý chủ trì tham mưu, theo dõi, tổng 

hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu

Nghị quyết số 218/NQ-CP; 
Chương trình số 40-CTr/TU

18 Đặc khu Phú Quý được đầu tư hệ thống xử lý 
chất thải rắn và nước thải 100%

Sở Xây dựng; UBND đặc khu Phú Quý 
chủ trì tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết 

quả thực hiện chỉ tiêu
Chương trình số 40-CTr/TU

19 Tỷ lệ di sản văn hóa biển được số hóa 100%
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì 

tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả thực 
hiện chỉ tiêu

Nghị quyết số 218/NQ-CP; 
Chương trình số 40-CTr/TU

4 Theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 218/NQ-CP ngày 07/8/2026 của Chính phủ, chỉ tiêu này Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì.
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20 Chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh 0,75 Sở Tài chính chủ trì tham mưu, theo dõi, 
tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu5 Chương trình số 40-CTr/TU

21
Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, 
chứng chỉ và kỹ năng trong các ngành, nghề, 
lĩnh vực biển

Trên 45%
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu, 

theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện 
chỉ tiêu

Nghị quyết số 218/NQ-CP; 
Chương trình số 40-CTr/TU

22
Tỷ lệ cư dân vùng biển được tiếp cận điện, 
nước sạch, Internet băng rộng và dịch vụ y tế, 
giáo dục.

100%

UBND các xã, phường và đặc khu Phú 
Quý ven biển; các Sở: Tài chính, Công 
Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, 

Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi 
trường chủ trì tham mưu, theo dõi, tổng 

hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu

Nghị quyết số 218/NQ-CP; 
Chương trình số 40-CTr/TU

23 Bảo đảm an ninh toàn diện cho nhân dân và 
các hoạt động hợp pháp trên biển

Thường xuyên, 
liên tục Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh6

Nghị quyết số 218/NQ-CP; 
Chương trình số 40-CTr/TU; 

Kế hoạch số 93-KH/ĐU

24
Công trình, dự án trọng điểm và các công 
trình biển quan trọng được bảo đảm an ninh, 
an toàn

100% Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh7
Nghị quyết số 218/NQ-CP; 

Chương trình số 40-CTr/TU; 
Kế hoạch số 93-KH/ĐU

25

Xây dựng và triển khai phương án ứng phó 
sự cố môi trường biển, thiên tai, biến đổi khí 
hậu, nước biển dâng và các thách thức an ninh 
phi truyền thống

100% Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Nghị quyết số 218/NQ-CP; 

Chương trình số 40-CTr/TU; 
Kế hoạch số 93-KH/ĐU

5 Thống kê tỉnh trực tiếp tính toán, theo dõi và công bố số liệu chính thức.
6 Theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 218/NQ-CP ngày 07/8/2026 của Chính phủ, chỉ tiêu này Chính phủ giao Bộ Công an; Bộ Quốc phòng chủ trì.
7 Theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 218/NQ-CP ngày 07/8/2026 của Chính phủ, chỉ tiêu này Chính phủ giao Bộ Công an; Bộ Quốc phòng chủ trì.
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